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I Hộ nghèo

1 Tổng số hộ dân đầu năm 6,805 719 893 907 790 890 355 448 512 519 300 472

2 Tổng số hộ nghèo đầu năm 3,546 485 459 368 448 363 196 247 295 305 186 194

3 Tỷ lệ hộ nghèo 52.11 67.45 51.40 40.57 56.71 40.79 55.21 55.13 57.62 58.77 62.00 41.10

4 Số hộ đăng ký thoát nghèo 556 75 75 52 60 50 30 40 55 57 30 32

5 Tổng số hộ dân cuối năm 6,894 719 893 914 807 910 360 450 520 522 305 494

6 Tổng số hộ nghèo cuối năm 2,990 410 384 316 388 313 166 207 240 248 156 162

7 Tỷ lệ hộ nghèo còn lại cuối năm 43.37 57.02 43.00 34.57 48.08 34.40 46.11 46.00 46.15 47.51 51.15 32.79

8 Tỷ lệ giảm nghèo 8.74 10.43 8.40 6.00 8.63 6.39 9.10 9.13 11.46 11.26 10.85 8.31

II Hộ cận nghèo

1 Số hộ cận nghèo đầu năm 550 130 9 25 91 35 34 14 55 20 46 91

2 Tỷ lệ hộ cận nghèo 8.08 18.08 1.01 2.76 11.52 3.93 9.58 3.13 10.74 3.85 15.33 19.28

3 Số hộ đăng ký thoát cận nghèo 96 30 1 5 15 3 3 2 6 4 17 10

4 Số hộ cận nghèo cuối năm 454 100 8 20 76 32 31 12 49 16 29 81

5 Tỷ lệ cận nghèo cuối năm 6.59 13.91 0.90 2.19 9.42 3.52 8.61 2.67 9.42 3.07 9.51 16.40

6 Tỷ lệ giảm cận nghèo 1.50 4.17 0.11 0.57 2.10 0.42 0.97 0.46 1.32 0.79 5.83 2.88

III Số tổng hợp

1 Tổng số HN, HCN đầu năm 4,096 615 468 393 539 398 230 261 350 325 232 285

2 Tỷ lệ HN, HCN 60.19 85.54 52.41 43.33 68.23 44.72 64.79 58.26 68.36 62.62 77.33 60.38

3 Số đăng ký thoát HN, HCN 652 105 76 57 75 53 33 42 61 61 47 42

4 Tổng số HN, HCN cuối năm 3,444 510 392 336 464 345 197 219 289 264 185 243

5 Tỷ lệ HN, HCN cuối năm 49.96 70.93 43.90 36.76 57.50 37.91 54.72 48.67 55.58 50.57 60.66 49.19

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH GIẢM HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TU MƠ RÔNG

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND, ngày     tháng     năm 2022 của UBND huyện Tu Mơ Rông) 

TT Chỉ tiêu
Tổng 

số

UBND xã



Phụ lục 2

Đăk Tờ 

Kan

Đăk Rơ 

Ông
Đăk Sao Đăk Na Đăk Hà

Tu Mơ 

Rông
Tê Xăng

Măng 

Ri

Ngọk 

Lây

Văn 

Xuôi 

Ngọk 

Yêu

I Hộ nghèo 962 225 76 52 184 50 30 40 126 57 90 32

1 Không có đất sản xuất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Không có vốn sản xuất, kinh doanh 106 0 0 0 60 0 7 0 36 0 0 3

3 Không có lao động 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

4 Không có công cụ/ phương tiện sản xuất 190 75 0 8 0 0 7 4 20 17 30 29

5 Không có kiến thức về sản xuất 358 75 32 23 60 50 11 23 39 15 30 0

6 Không có kỹ năng lao động, sản xuất 263 75 28 21 60 0 5 13 21 10 30 0

7 Có người ốm đau, bệnh nặng, tai nạn... 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0

8 Hộ đông con 25 0 15 0 0 0 0 0 8 2 0 0

9 Hộ chay ỳ, ỷ lại 14 0 1 0 0 0 0 0 0 13 0 0

II Hộ cận nghèo 211 90 1 5 28 3 3 2 14 4 51 10

1 Không có đất sản xuất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Không có vốn sản xuất, kinh doanh 7 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1

3 Không có lao động 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Không có công cụ/ phương tiện sản xuất 56 30 0 0 0 0 0 0 0 0 17 9

5 Không có kiến thức về sản xuất 77 30 1 0 15 3 3 0 6 2 17 0

6 Không có kỹ năng lao động, sản xuất 67 30 0 5 11 0 0 2 2 0 17 0

7 Có người ốm đau, bệnh nặng, tai nạn... 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

8 Hộ đông con 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

9 Hộ chay ỳ, ỷ lại 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1,173 315 77 57 212 53 33 42 140 61 141 42

Lưu ý:  1 hộ có thể 1 hoặc có nhiều nguyên nhân nghèo

Tổng cộng (I+II)

BẢNG TỔNG HỢP NGUYÊN NHÂN NGHÈO CỦA HỘ ĐĂNG KÝ THOÁT NGHÈO, CẬN NGHÈO  NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TU MƠ RÔNG

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND, ngày     tháng     năm 2022 của UBND huyện Tu Mơ Rông)
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